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1 169322698 Lê Thị Phương Thắm D16KDNB ĐẠT
2 179322507 Lê Thị Thu Hường D17KDN ĐẠT
3 179322568 Trần Thị Thúy Tài D17KDN ĐẠT
4 179322615 Phan Thị Hồng Vân D17KDN HỎNG
5 179322616 Trương Thị Hà Vân D17KDN HỎNG
6 179322470 Nguyễn Thị Diệu D17KDN1 HỎNG
7 179324958 Phan Thị Thu Nga D17KDN1B HỎNG
8 179323924 Nguyễn Hồng Đức Duy D17KDNB HỎNG
9 179323892 Võ Thị Thanh Huyền D17KDNB ĐẠT

10 179323911 Đặng Thị Mỹ Linh D17KDNB ĐẠT
11 179323950 Lê Thị Thanh Loan D17KDNB HỎNG
12 179323909 Đàm Thị Thái D17KDNB ĐẠT
13 152324255 Nguyễn Văn Long K15KDN HỎNG
14 152324331 Thái Bá Sinh K15KDN ĐẠT
15 152324318 Nguyễn Thị Lan Anh K15KDN2 ĐẠT
16 162413891 Nguyễn Minh Đức K16KDN HỎNG
17 162327278 Đinh Thị Dung K16KDN HỎNG
18 162326546 Lưu Thị Thanh Hà K16KDN ĐẠT
19 162327198 Nguyễn Thị Như Hiếu K16KDN HỎNG
20 162413902 Thái Thị Huyền K16KDN HỎNG
21 162324854 Nguyễn Thị Ngọc Lan K16KDN ĐẠT
22 162263679 Hoàng Thị Linh K16KDN ĐẠT
23 162324864 Đinh Thị Mỹ Linh K16KDN ĐẠT
24 162324873 Nguyễn Thị Thu Ngân K16KDN ĐẠT
25 162324876 Lê Tô Ánh Ngọc K16KDN ĐẠT
26 162324905 Trần Thái Sơn K16KDN HỎNG
27 162324906 Dương Thị Tú Sương K16KDN ĐẠT
28 162324910 Phạm Thị Phương Thanh K16KDN ĐẠT
29 162324919 Hồ Viết Thịnh K16KDN ĐẠT
30 162324858 Đặng Thị Thuỳ Linh K16KDN1 ĐẠT
31 162324836 Đinh Thị Hoài K16KDN2 ĐẠT
32 142320482 Nguyễn Thị Thanh Hằng T14KDN HỎNG
33 152320848 Trần Thị Thảo T16KDN HỎNG
34 168322169 Trần Hồng Mẫn T16KDNB HỎNG
35 178322657 Trần Thị Tuyết Mai T17KDN HỎNG
36 178322669 Nguyễn Đình Thi T17KDN HỎNG
37 178322637 Nguyễn Ngọc Cử T17KDN1 HỎNG
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38 178322641 Đinh Tiến Hạnh T17KDN1 HỎNG
39 178322666 Võ Thanh Tân T17KDN1 ĐẠT
40 178322671 Vương Thị Minh Thúy T17KDN1 HỎNG
41 178324908 Phạm Thị Đào T17KDNB HỎNG
42 178324882 Trần Thị Thu Hà T17KDNB ĐẠT
43 178324884 Trần Thị yến Hoa T17KDNB HỎNG
44 178324904 Phạm Thị Thu Hồng T17KDNB HỎNG
45 178324894 Trần Thanh Hùng T17KDNB HỎNG
46 178324901 Đoàn Thị Hường T17KDNB HỎNG
47 178324889 Chu Thị Khánh Ly T17KDNB HỎNG
48 178324886 Võ Thị Mến T17KDNB HỎNG
49 178324885 Trần Ngọc Nguyệt Nga T17KDNB HỎNG
50 178324900 Võ Thị Ngọc T17KDNB HỎNG
51 178324895 Nguyễn Thị Hoàng Oanh T17KDNB HỎNG
52 178324890 Đoàn Thị Thạch Thảo T17KDNB HỎNG
53 178324902 Trần Thị Thu Thủy T17KDNB HỎNG
54 178324959 Trương Thị Như Thủy T17KDNB HỎNG
55 178324892 Huỳnh Thị Thanh Tuyền T17KDNB ĐẠT
56 178324896 Lê Thị Kim Vân T17KDNB ĐẠT
57 178324912 Nguyễn Thị Hồng Vân T17KDNB ĐẠT
58 178324883 Mai Thị Tường Vi T17KDNB ĐẠT
59 178324903 Lê Đình Huyền Vy T17KDNB ĐẠT
60 168322912 Phạm Thị Ngọc Yến T17KDNB HỎNG
61 169311704 Nguyễn Thị Thu Hằng D16KKT HỎNG
62 169311745 Trương Thị Bích Thảo D16KKT1 HỎNG
63 179312401 Trần Thị Thanh Huyền D17KKT ĐẠT
64 179312424 Mai Thị Thu Thủy D17KKT ĐẠT
65 179313851 Nguyễn Thị Mỹ Duyên D17KKT1B ĐẠT
66 179312373 Hồ Thị Kim Anh D17KKT2 HỎNG
67 179313840 Nguyễn Thị Phương Châu D17KKTB HỎNG
68 179324755 Nguyễn Minh Hải D17KKTB ĐẠT
69 152313994 Trần Minh Thái K15KKT ĐẠT
70 152313872 Võ Thị Kim Anh K15KKT1 HỎNG
71 162343847 Nguyễn Thị Lan Anh K16KKT HỎNG
72 162314520 Hoàng  Anh K16KKT ĐẠT
73 162316537 Hồ Thị Thùy Dung K16KKT HỎNG
74 162314544 Bạch Thị Mỹ Dung K16KKT ĐẠT
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75 162316782 Vũ Lê Hải Dương K16KKT HỎNG
76 162314555 Đoàn Thị Thu Hà K16KKT HỎNG
77 162314574 Hồ Thị Hiền K16KKT HỎNG
78 162314580 Trần Văn Hiếu K16KKT ĐẠT
79 162314590 Nguyễn Lê Hưng K16KKT HỎNG
80 162524231 Đặng Đăng Khôi K16KKT ĐẠT
81 162316721 Lê Thị Hoàng Liên K16KKT ĐẠT
82 162314611 Nguyễn Thị Phương Linh K16KKT ĐẠT
83 162314616 Lê Thị Thuỳ Linh K16KKT ĐẠT
84 162314609 Trần Thị Diệu Linh K16KKT ĐẠT
85 162314612 Trần Tiểu Linh K16KKT ĐẠT
86 162314621 Lê Thị Luận K16KKT HỎNG
87 162314622 Lê Thị Mai Ly K16KKT ĐẠT
88 162314637 Ngô Xuân Nam K16KKT ĐẠT
89 162314636 Nguyễn Phương Nam K16KKT ĐẠT
90 162314652 Trần Văn Nhân K16KKT ĐẠT
91 162336517 Trần Thị Phụ K16KKT ĐẠT
92 162314673 Mai Văn Phước K16KKT ĐẠT
93 162314682 Ngô Duy Sang K16KKT ĐẠT
94 162316540 Trần Hữu Thành K16KKT ĐẠT
95 162314705 Phạm Thị Hương Thảo K16KKT ĐẠT
96 162314739 Nguyễn Thị Huyền Trang K16KKT ĐẠT
97 162317436 Nguyễn Thị Thùy Trang K16KKT ĐẠT
98 162317435 Nguyễn Thị Thu Ba K16KKT3 HỎNG
99 162316720 Lê Thị Diệu K16KKT3 HỎNG

100 162314723 Thủy Tiên K16KKT5 HỎNG
101 162314676 Dương Thị Kim Phượng K16KKT6 HỎNG
102 179522824 Nguyễn Thị Kiều My D17QNH1 HỎNG
103 179523770 Mai Thị Ánh Hạnh D17QNHB1 ĐẠT
104 142522824 Trần Thị Như  Nguyệt K14QNH2 ĐẠT
105 142522870 Nguyễn Thanh Sơn K14QNH3 ĐẠT
106 142522819 Nguyễn Võ Nguyên K14QNH4 HỎNG
107 142522796 Nguyễn Thị Trà My K14QNH6 HỎNG
108 162524114 Lê Hữu Ái K16QNH1 ĐẠT
109 162524355 Nguyễn Đình Thắng K16QNH1 ĐẠT
110 111151823 Nguyễn Thành Trung K16QNH1 ĐẠT
111 162524128 Đinh Phan Tiến Anh K16QNH2 ĐẠT



4/6

Ngày 17/08/2014

KẾT QUẢ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ANH VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT KHẢO SÁT: THÁNG 08 NĂM 2014

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

112 162333697 Lê Văn Bằng K16QNH2 ĐẠT
113 162524143 Phạm Đình Chức K16QNH2 HỎNG
114 162524157 Nguyễn Danh Đức K16QNH2 ĐẠT
115 162524235 Nguyễn Thị Kiều K16QNH2 ĐẠT
116 162524283 Trần Thị Thanh Ngân K16QNH2 HỎNG
117 162524316 Đào Phúc K16QNH2 ĐẠT
118 162527535 Tạ Thị Thùy Phương K16QNH2 ĐẠT
119 162524371 Trần Thị Phương Thảo K16QNH2 ĐẠT
120 162524430 Trần Hoàng Tuấn K16QNH2 ĐẠT
121 162524125 Dư Quốc Anh K16QNH3 ĐẠT
122 162524210 Nguyễn Gia Hoàng K16QNH3 ĐẠT
123 152523688 Nguyễn Thị Hoài Diễm K16QNH4 ĐẠT
124 162524167 Nguyễn Đặng Tường Duy K16QNH4 HỎNG
125 162524294 Phạm Thị Yến Nha K16QNH4 ĐẠT
126 142311862 Lê Thuần Trung K16QNH4 ĐẠT
127 162526525 Đỗ Trọng Đại K16QNH5 ĐẠT
128 162524202 Lâm Thanh Hoà K16QNH5 HỎNG
129 162524264 Trần Thị Hồng Ly K16QNH5 ĐẠT
130 162524338 Nguyễn Thị Sang K16QNH5 ĐẠT
131 162524373 Thái Thị Minh Thi K16QNH5 HỎNG
132 162524140 Lê Thị Kim Chi K16QNH6 HỎNG
133 162524151 Chung Thành Đạt K16QNH6 ĐẠT
134 162524200 Nguyễn Thị Hoa K16QNH6 ĐẠT
135 162524314 Võ Hùng Phát K16QNH6 ĐẠT
136 152353470 Lê Minh Quân K15QTC2 HỎNG
137 162354005 Thái Văn Hiếu K16QTC1 HỎNG
138 162354027 Lê Thị Ngọc Linh K16QTC1 HỎNG
139 162357430 Nguyễn Văn Lưu K16QTC1 ĐẠT
140 162354076 Đào Duy Thiện K16QTC1 HỎNG
141 162354075 Trần Tấn Thiện K16QTC1 HỎNG
142 162356523 Bùi Thị Nghĩa Thương K16QTC1 ĐẠT
143 162354019 Lương Quỳnh Lê K16QTC2 HỎNG
144 162354048 Nguyễn Thị Kiều Oanh K16QTC2 HỎNG
145 162354001 Phạm Thị Thanh Hằng K16QTC3 HỎNG
146 162354004 Nguyễn Khoa Hiếu K16QTC3 ĐẠT
147 162354012 Trần Thị Khánh Huyền K16QTC3 HỎNG
148 162354070 Lê Thị Phương Thảo K16QTC3 ĐẠT
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149 162354103 Trương Quốc Tỷ K16QTC3 ĐẠT
150 179332786 Đặng Quốc Việt D17QTH1 HỎNG
151 179333717 Nguyễn Dư D17QTHB1 ĐẠT
152 179333763 Nguyễn Thị Huê D17QTHB1 HỎNG
153 179333708 Quách Hồng Ngân D17QTHB1 HỎNG
154 179333684 Phan Thị Phượng D17QTHB1 HỎNG
155 179333753 Lương Thị Hà D17QTHB2 ĐẠT
156 179333674 Lê Bảo Hà D17QTHB2 HỎNG
157 179333678 Lê Thị Lệ Thủy D17QTHB2 HỎNG
158 179333705 Vũ Trung Tùng D17QTHB2 ĐẠT
159 152333144 Hoàng Anh Tuấn K15QTH2 ĐẠT
160 162333691 Nguyễn Thị Tú Anh K16QTH1 ĐẠT
161 162333699 Lê Thị Chín K16QTH1 ĐẠT
162 162333711 Đoàn Văn Duy K16QTH1 HỎNG
163 162337094 Hồ Duy Lâm K16QTH1 ĐẠT
164 162333703 Nguyễn Tiến Đạt K16QTH2 ĐẠT
165 162337179 Phạm Thị Nhung K16QTH2 HỎNG
166 162524346 Lê Vũ Ngọc Tâm K16QTH2 ĐẠT
167 162333790 Phan Tiến Thắng K16QTH2 ĐẠT
168 152333202 Nguyễn Công Thắng K16QTH2 ĐẠT
169 152336074 Nguyễn Văn Thành K16QTH2 ĐẠT
170 162333798 Đỗ Xuân Thiện K16QTH2 ĐẠT
171 162333707 Lê Văn Đoan K16QTH3 ĐẠT
172 162333751 Nguyễn Thị Nga K16QTH3 HỎNG
173 162163179 Lê Thành Nhân K16QTH3 ĐẠT
174 162333773 Phạm Thị ái Phương K16QTH3 ĐẠT
175 162337427 Văn Tiến Thành K16QTH3 ĐẠT
176 142342304 Nguyễn Minh Huy K14QTM1 ĐẠT
177 152343281 Ngô Hưng Đạo K15QTM1 ĐẠT
178 152343284 Nguyễn Văn Lâm K15QTM1 HỎNG
179 162163167 Lê Trung Hiếu K16QTM1 HỎNG
180 162343855 Phạm Thị Quỳnh Khâm K16QTM1 ĐẠT
181 162343872 Trần Thị Kiều Trinh K16QTM1 ĐẠT

BAN THƯ KÝ KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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